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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 17/8/2015 đến ngày 21/8/2015
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	2639 /BTTT-KHTC
	17/8/2015
	V/v bàn giao tài sản theo giai đoạn là kết quả của dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính  
	
	

	2. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	2634 /BTTTT-THH
	17/8/2015
	V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước  
	
	

	3. 
	Bộ Xây dựng
	1804 /BXD-VLXD
	17/8/2015
	V/v Báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch thăm dò khai thác chế biến sử dụng khoáng sản  
	
	

	4. 
	Bộ Xây dựng
	1802 /BXD-GĐ
	17/8/2015
	V/v tăng cường kiểm soát chất lượng các công trình: tôn giáo tín ngưỡng 
	
	

	5. 
	Bộ Lao động, TB&XH
	1559 /TCDN
	17/8/2015
	V/v tổ kết đánh giá tình hình thực hiện quyết định số 1379 
	
	

	6. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1360 /QĐ-TTg
	17/8/2015
	Quyết định V/v điều chỉnh bổ sung Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Lương thực miền Bắc  
	
	

	7. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1359 /QĐ-TTg
	17/8/2015
	Quyết định V/v thành lập Hội đồng cấp Nhà nước  
	
	

	8. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1358 /QĐ-TTg
	17/8/2015
	Quyết định V/v thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân  
	
	

	9. 
	Bộ Công thương
	8497 /BCT-TTTN
	17/8/2015
	V/v hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ  
	
	

	10. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	6645 /BNN-TCTL
	17/8/2015
	V/v lập kế hoạch kinh phí thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng  
	
	

	11. 
	Bộ Y tế
	6040 /BYT-KHTC
	17/8/2015
	V/v đảm bảo vốn đối ứng cho các tỉnh  
	
	

	12. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	5733 /BKHĐT-KTSĐN
	17/8/2015
	V/v phê duyệt các lô hàng thiết bị y tế đã qua sử dụng chất lượng có kết cấu đơn giản thuộc danh mục đã được TTCP phê duyệt  
	
	

	13. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	40 /2015/TT-BTNMT
	17/8/2015
	Thông tư quy trình Kỹ thuật quan trắc khí thải  
	05/10/2015
	

	14. 
	Bộ Tư pháp
	2992 /BTP-BTNN
	17/8/2015
	V/v phối hợp xây dựng Báo cáo cử Chính Phủ về công tác bồi thường Nhà nước  
	
	

	15. 
	Bộ Tư pháp
	298 /BTP-KHTC
	17/8/2015
	V/v đánh giá thực hiện và đề xuất sửa đổi bổ sung Thông tư số 20 
	
	

	16. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	2955 /BKHCN
	17/8/2015
	V/v mời tham dự hội nghị tổng kết thập niên chất lượng lần thứ hai  
	
	

	17. 
	Văn phòng Chính Phủ
	279 /TB-VPCP
	17/8/2015
	Thông báo ý kiến kết luận của Phó TTg hàong Trung Hải các giải pháp xử lý sử dụng tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện
	
	

	18. 
	Bộ Công thương
	27 /2015/TT-BCT
	17/8/2015
	V/v Thông tư liên tịch hướng dẫn chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện để truy cứu  
	
	

	19. 
	Bộ Công thương
	8569 /BCT-TCNL
	18/8/2015
	V/v cung cấp thông tin và phối hợp thực hiện đề án quy hoạch phát triển ngành du lịch 
	
	

	20. 
	Bộ Y tế
	764 /KH-BCĐ
	18/8/2015
	V/v triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp tết trung thu năm 2015 
	
	

	21. 
	Chính phủ
	68/2015 /NĐ-CP
	18/8/2015
	V/v quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay 
	15/10/2015
	

	22. 
	Văn phòng Chính Phủ
	6461 /VPCP
	18/8/2015
	V/v xử lý các kiến nghị của BCĐ Đề án 61 
	
	

	23. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	3414 /BVHTTDL-TV
	18/8/2015
	V/v góp ý cho dự thảo Quyết định phê duyệt đề án phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng giai đoạn 2015 - 2020 
	
	

	24. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	3301 /LĐTBXH
	18/8/2015
	V/v góp ý dự thảo đề án, tờ trình và quyết định phê duyệt đề án thực hiện các mục tiêu của cộng đồng văn hoá xã hội ASEAN 
	
	

	25. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	24 /2015/TT-BTTTT
	18/8/2015
	Thông tư quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet 
	10/10/2015
	

	26. 
	Bộ Tài chính
	1662 /QĐ-BTC
	18/8/2015
	Quyết định V/v phân bổ vốn vay tín dụng ưu đãi để thưc hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương 
	
	

	27. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1419 /TTg-KGVX
	18/8/2015
	V/v trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Văn Tiên, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang 
	
	

	28. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1415 /TTg-KGVX
	18/8/2015
	V/v tiếp tục triển khai Nghị quyết số 35 của Chính Phủ về BVMT 
	
	

	29. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1392 /QĐ-TTg
	18/8/2015
	Quyết định V/v thành lập ban chỉ đạo chiến lược công nghiệp hoá của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đến năm 2020 
	
	

	30. 
	Bộ Tài chính
	123 /2015/TT-BTC
	19/8/2015
	Thông tư hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán VN
	01/10/2015
	

	31. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV
	19/8/2015
	Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội
	04/10/2015
	

	32. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1429 /TTg-NC
	19/8/2015
	V/v bảo đảm an toàn sản xuất vận chuyển sử dụng vật liệu nổ công nghiệp  
	
	

	33. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	1210 /CV
	19/8/2015
	thực hiện nhiệm vụ kiến nghị của kiểm toán CT MTQG 
	
	

	34. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	80 /TB/BTNMT
	20/8/2015
	V/v tổ chức hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ IV 
	
	

	35. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	6805 /BNN-TCTL
	20/8/2015
	V/v xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định 94 
	
	

	36. 
	Văn phòng Chính Phủ
	6554 /VPCP-TCCV
	20/8/2015
	V/v tổ chức trao tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú năm 2015 
	
	

	37. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	43 /2015/TT-BGTVT
	20/8/2015
	Thông tư quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải
	01/11/2015
	

	38. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	4259 /BGD-GDDT
	20/8/2015
	V/v Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án củng cố và phát triển hệ rhống Trường PTDTNT 
	
	

	39. 
	Bộ Nội vụ
	3817 /BNV-ĐT
	20/8/2015
	V/v tổ chức bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế 
	
	

	40. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	35/2015 /QĐ-TTg
	20/8/2015
	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
	15/10/2015
	

	41. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	3461 /BVHTTDL
	20/8/2015
	V/v Báo cáo số lượng nghệ sĩ diễn viên được phong tặng nghệ sĩ nhân dân  
	
	

	42. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	3437 /BTNMT
	20/8/2015
	V/v thông tin, tuyên truyền cho hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ iv 
	
	

	43. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	3337 /LĐTBXH
	20/8/2015
	V/v phòng ngừa tai nạn lao động tại các công trình
	
	

	44. 
	Bộ Công thương
	28 /2015/TT-BCT
	20/8/2015
	Thông tư quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá trong hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN 
	05/10/2015
	

	45. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	2687 /BTTTT-THH
	20/8/2015
	V/v báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ 
	
	

	46. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1433 /CĐ-TTg
	20/8/2015
	V/v trật tự an toàn giao thông 
	
	

	47. 
	Bộ Tài chính
	11470 /CV
	20/8/2015
	V/v kinh phí mua thẻ BHYT cho dân tộc thiểu só 
	
	

	48. 
	Bộ Tài chính
	11467 /CV
	20/8/2015
	V kinh phí mua thẻ bảo hiểm YT ngươii nghèo 
	
	

	49. 
	Bộ Tài chính
	11451 /CV
	20/8/2015
	V/v triển khai thực hiện Thông tư số 99/2015/TT-BTC 
	
	

	50. 
	Văn phòng Chính Phủ
	6610 /VPCP-TH
	21/8/2015
	V/v đôn đốc các Bộ, cơ quan địa phương cập nhật dữ liệu trên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu  
	
	

	51. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	5860 /BKHĐT-TH
	21/8/2015
	V/v rà soát số liệu giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2014 
	
	

	52. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	5859 /CV
	21/8/2015
	V/v xin ý kiến dự thảo thay thế QĐ số 37 
	
	

	53. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	4284 /bgd
	21/8/2015
	V/v triển khai điều tra cập nhật số liệu PCGD 
	
	

	54. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	3475 /BTNMT
	21/8/2015
	V/v hướng dẫn tổng kết đánh giá tình hình thực hiện chương trình MTQG ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2010 - 2015 
	
	

	55. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1456 /TTg-KTN
	21/8/2015
	V/v tổng kết đánh giá kết quả 5 năm thực hiện quyết định số 105 
	
	

	56. 
	Bộ Tài chính
	127 /2015/TT-BTC
	21/8/2015
	Thông tư hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp 
	10/10/2015
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